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Nội dung bài viết 

1. Soạn Tiếng Anh 12 Unit 3 Looking back trang 40 Sách mới 

Unit 3: The green movement 

Soạn Tiếng Anh 12 Unit 3 Looking back trang 40 Sách mới 

Pronunciation 

1. Listen and underline the sounds that are assimilated.  

(Lắng nghe và gạch dưới các phát âm được đồng hóa.) 

1. This is the best book on environmental issues. 

2. We believe that both sides should focus more on energy-saving projects. 

3. We'll make the earth a green planet. 

4. Wind power produces no greenhouse gas emissions during operation. 

5. Bio-fuels are obtained from biodegradable plant material. 

2. Listen and complete the sentences. (Nghe và hoàn thành câu.) 

1. Fresh green beans provide lots of valuable nutrients. 

2. Sustainability is the key element in modern town planning. 

3. I got food poisoning after eating vegetables sprayed with pesticides. 

4. The goal of Great Britain foundation is to create new wildlife habitats. 

5. We started using energy-saving light bulbs. 

Vocabulary 

1. Complete the sentences with the correct form of the words/phrases in the 
box. (Hoàn thành câu với hình thức đúng của các từ / cụm từ trong hộp.) 

1. disposal of 2. depleted 3. clutter 4. Organic 

5. combustion 6. Soot particles 7. pathway   
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Grammar 

1. Combine the simple sentences into compound sentences, using appropriate 
conjunctions. (Kết hợp câu đơn giản thành câu ghép, sử dụng liên từ thích hợp.) 

1. We read food labels carefully, for we want to buy only organic products. 

2. The burning of fossil fuels is the largest source of greenhouse gas emissions and 
causes air pollution. 

3. Shall we organise a tree-planting day or launch a recycling campaign at school? 

4. Regular exercise is essential to longevity, but it is not the only factor. 

5. Noise pollution can cause stress and psychological problems, so try to spend some 
peaceful, quiet time in nature. 

2. Combine the simple sentences into complex sentences, using the word in 
brackets.  

(Kết hợp câu đơn giản thành câu ghép, sử dụng liên từ thích hợp.) 

1. If we change our consumption habits, we can reduce our carbon footprint. 

2. We should use bicycles instead of cars because this will help reduce exhaust fumes 
and pollution. 

3. When fossil fuels are burned, they emit harmful gas into the environment. 

4. Protect the environment where you live. 

5. We reuse bags, old clothes and scrap paper at home so that we can reduce waste. 

3. Match the simple sentences. Then write complex sentences with which.  

(Nối các câu đơn giản. Sau đó viết các câu phức tạp với which) 

1. d. 

The indoor air quality at school is better now, which has helped students to improve 
their concentration and test results. 

2. a. 
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They have cleaned the mould from the walls, which has resulted in fewer asthma 
attacks. 

3. e. 

We keep our school environment clean and green, which has made us very proud. 

4. b. 

They have started using more green products, which has brought them some financial 
and health benefits. 

5. c. 

School staff have shown parents different ways to go green, which has had an impact 
on the entire community. 

Từ vựng cần nhớ 

1. asthma /ˈæsmə/(n): bệnh hen, bệnh suyễn 

2. biomass /ˈbaɪəʊmæs/(n): nguyên liệu tự nhiên từ động vật/ thực vật ; sinh khối 

3. bronchitis /brɒŋˈkaɪtɪs/(n): bệnh viêm phế quản 

4. clutter /ˈklʌtə(r)/(n): tình trạng bừa bộn, lộn xộn 

5. combustion /kəmˈbʌstʃən/(n): sự đốt cháy 

6. conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/(n): sự bảo tồn 

7. deplete /dɪˈpliːt/(v): rút hết, làm cạn kiệt 

8. dispose of /dɪˈspəʊz əv/(v): vứt bỏ 

9. geothermal /ˌdʒiːəʊˈθɜːml/(a): (thuộc) địa nhiệt 

10. habitat /ˈhæbɪtæt/(n): môi trường sống 

11. lifestyle /ˈlaɪfstaɪl/(n): phong cách sống 

12. mildew /ˈmɪldjuː/ (n): nấm mốc 

13. mould /məʊld/ (n): mốc, meo 
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14. organic /ɔːˈɡænɪk/(a): không dùng chất nhân tạo, hữu cơ 

15. pathway /ˈpɑːθweɪ/(n): đường mòn, lối nhỏ 

16. preservation /ˌprezəˈveɪʃn/(n): sự giữ gìn 

17. promote /prəˈməʊt/ (v): thúc đẩy, phát triển 

18. purification /ˌpjʊərɪfɪˈkeɪʃn/(n): sự làm sạch, sự tinh chế 

19. replenish /rɪˈplenɪʃ/ (v): làm đầy lại, bổ sung 

20. soot /sʊt/ (n): bồ hóng, nhọ nồi 

21. sustainability /səˌsteɪnəˈbɪləti/(n): việc sử dụng năng lượng tự nhiên, sản phẩm 
không gây hại môi trường, bền vững 

Bên cạnh đó, các em có thể tham khảo thêm hệ thống bài giải các unit khác trong 
chương trình tiếng anh lớp 12 được biên soạn đầy đủ tại chuyên trang của chúng tôi. 


